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	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /2021/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày      tháng       năm 


             
NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018

 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

 Luật phòng, chống thiên tai

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; các loại dự án khẩn cấp phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống thiên tai và cơ chế phối hợp giữa ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống thiên tai; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai điều tra cơ bản và khuyến khích doanh nghiệp tham gia trong phòng, chống thiên tai.”
2. Tên Mục 1 Chương II được sửa đổi như sau:

“Mục 1

TRÁCH NHIỆM TRUYỀN TIN; TẦN SUẤT, THỜI LƯỢNG PHÁT TIN; MẠNG LƯỚI THÔNG TIN, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY ỨNG PHÓ THIÊN TAI; TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP VỀ THIÊN TAI; CÁC LOẠI DỰ ÁN KHẨN CẤP PHÒNG, CHỐNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI”

3. Bổ sung Điều 5a và Điều 5b vào sau Điều 5 như sau:

“Điều 5a. Tình huống khẩn cấp về thiên tai

1. Tình huống khẩn cấp về thiên tai bao gồm các tình huống: sự cố công trình phòng chống thiên tai, sự cố công trình xây dựng do thiên tai, thiên tai đã, đang xảy ra hoặc dự báo rủi ro cấp độ 4 trở xuống theo bản tin của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thiên tai đã, đang xảy ra nhưng không được dự báo, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc dự báo có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương, vùng, ngành, lĩnh vực quản lý, cần có ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm huy động kịp thời các nguồn lực để ứng phó và khắc phục hậu quả.

2. Nội dung quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gồm các thông tin chính sau đây: 

a) Sự cố công trình phòng, chống thiên tai; sự cố công trình xây dựng do thiên tai; loại hình thiên tai; diễn biến, phạm vi ảnh hưởng; mức độ hư hỏng đối với sự cố công trình hoặc cường độ (mức độ), cấp độ rủi ro thiên tai; thiệt hại, nguy cơ gây thiệt hại;

b) Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng để ứng phó và khắc phục hậu quả để ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra;

c) Phân công trách nhiệm ứng phó, khắc phục hậu quả;

d) Đề xuất, yêu cầu hỗ trợ từ cấp trên, các địa phương lân cận, các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có).

3. Phân cấp trách nhiệm và trình tự quyết định công bố tình huống khẩn cấp và kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố công trình phòng chống thiên tai; sự cố công trình xây dựng do thiên tai; thiên tai rủi ro cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 hoặc thiên tai đã, đang xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn cấp tỉnh. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành tình huống khẩn cấp nêu trên;
b) Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố công trình phòng chống thiên tai; sự cố công trình xây dựng thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý bị sự cố do thiên tai. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ tham mưu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tham mưu ban hành tình huống khẩn cấp nêu trên;
c) Trường hợp thiên tai, sự cố nghiêm trọng vượt quá khả năng ứng phó, khắc phục hậu quả, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ đề xuất Thủ tướng Chính phủ công bố tình huống khẩn cấp trên phạm vi cấp vùng. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tham mưu ban hành tình huống khẩn cấp do thiên tai. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tham mưu ban hành tình huống khẩn cấp các công trình phòng chống thiên tai bị sự cố hoặc công trình xây dựng bị sự cố do thiên tai thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý;
d) Căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục sự cố, cơ quan tham mưu trình người có thẩm quyền ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp;
đ) Phân công, phân cấp trách nhiệm ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong tình huống khẩn cấp: Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định này và nội dung tại Quyết định tình huống khẩn cấp; trường hợp đặc biệt có thể báo cáo vượt cấp.

4. Các biện pháp có thể áp dụng trong tình huống khẩn cấp:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm huy động các nguồn lực của địa phương, cơ quan để ứng phó với tình huống khẩn cấp, trường hợp vượt quá khả năng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai xem xét, hỗ trợ theo thẩm quyền với các biện pháp chính gồm:

a) Huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để cứu hộ, cứu nạn; tổ chức cấp cứu kịp thời người bị nạn; nhanh chóng sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm; bố trí đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán;

b) Tổ chức việc tiếp nhận, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; huy động các cơ sở khám chữa bệnh tham gia cứu chữa cho người bị nạn;

c) Cấp phát miễn phí lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu khác để giúp nhân dân xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh, cung cấp nước sạch, ổn định đời sống nhân dân trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai;

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp các nguồn lực từ dự trữ quốc gia, dự phòng ngân sách và các nguồn lực hợp pháp khác để xử lý các tình huống khẩn cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo;
đ) Huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố công trình phòng chống thiên tai, sự cố công trình xây dựng do thiên tai;
e) Các biện pháp cần thiết khác.

Điều 5b. Dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai
1. Dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai là các dự án cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng, bao gồm:

a) Dự án thực hiện trong tình trạng khẩn cấp hoặc tình huống khẩn cấp về thiên tai;

b) Dự án sử dụng kinh phí hỗ trợ khẩn cấp từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương và địa phương, quỹ dự trữ tài chính;

c) Các dự án xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội.

2. Dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai được quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và đầu tư công và được áp dụng hình thức Chỉ định thầu theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu để lựa chọn các nhà thầu nhằm đáp ứng tiến độ và chất lượng việc xử lý khẩn cấp.”
4. Tên Mục 3 Chương II được sửa đổi như sau:

“Mục 3

HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI; HUY ĐỘNG, QUYÊN GÓP VÀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC CỨU TRỢ, HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI”
5. Bổ sung Điều 11a, Điều 11b và Điều 11c vào trước Điều 12 như sau:
“Điều 11a. Nguyên tắc thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai

1. Chủ động sử dụng nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai, trường hợp vượt quá khả năng cân đối của bộ, ngành, địa phương báo cáo, đề xuất cấp trên hỗ trợ.

2. Đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

3. Ưu tiên hỗ trợ dân sinh, phục hồi sản xuất và khắc phục cấp bách công trình phòng, chống thiên tai, công trình xây dựng thiết yếu.

4. Khôi phục, sửa chữa, xây dựng lại đảm bảo bền vững hơn.

Điều 11b. Thống kê, đánh giá thiệt hại

1. Công tác thống kê, đánh giá thiệt hại được thực hiện ngay sau khi thiên tai xảy ra từ cấp xã đến Trung ương và được cập nhật thường xuyên cho đến khi kết thúc đợt thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Kế hoạch - Đầu tư hướng dẫn chi tiết về công tác thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai.
Điều 11c. Nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

1. Căn cứ tình hình thiên tai và thiệt hại, ảnh hưởng của thiên tai đến các mặt đời sống, sản xuất và hệ thống cơ sở hạ tầng, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xác định nhu cầu về Cứu trợ khẩn cấp; Hỗ trợ trung hạn và Hỗ trợ dài hạn về nhân lực, vật tư trang thiết bị, nhu yếu phẩm, tài chính và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai theo quy định tại Điều 32 Luật Phòng chống thiên tai và Khoản 18 Điều 1 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

2. Trách nhiệm xác định, tổng hợp, đề xuất nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ: 

a) Tổ chức, các nhân có trách nhiệm đề xuất nhu cầu với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã và cơ quan chủ quản;
b) Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tại địa phương có trách nhiệm xác định, tổng hợp nhu cầu báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm báo cáo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương;  

c) Các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp nhu cầu báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng về chống thiên tai trong trường hợp vượt quá khả năng;

d) Ban Chỉ đạo quốc gia phòng về chống thiên tai có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

3. Nguồn lực cho cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai: thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Phòng, chống thiên tai và khoản 3, khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và các nguồn lực hợp pháp khác.”
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Huy động, phân bổ và triển khai nguồn lực tài chính hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

1. Trách nhiệm, thẩm quyền phân bổ
a) Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ đề xuất của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp quyết định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương, quỹ dự trữ tài chính và quỹ phòng chống thiên tai, các nguồn tài chính hợp pháp khác của địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và hiệu quả.

Trường hợp quá khả năng cân đối của địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp đề xuất nhu cầu, báo cáo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ đề xuất của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bố trí, phân bổ nguồn lực trong phạm vi chức năng, quyền hạn để khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi quản lý và hỗ trợ các địa phương theo thẩm quyền; Trường hợp quá khả năng báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
c) Thủ tướng Chính phủ căn cứ đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các Bộ ngành liên quan quyết định sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương, quỹ dự trữ tài chính Trung ương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ các địa phương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan  thuộc Chính phủ khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Quy trình huy động và triển khai dự phòng ngân sách địa phương
a) Căn cứ tình hình thực thế tại địa phương, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ của các tổ chức, các nhân trên địa bàn (đối với cấp xã), Ủy ban nhân dân cấp dưới, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp thành lập Hội đồng kiểm tra bao gồm một số thành viên Ban chỉ huy, đại diện Văn phòng thường trực hoặc bộ phận thường trực và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra rà soát lập biên bản cụ thể, thống nhất đề xuất nội dung, nhu cầu hỗ trợ báo cáo Uỷ ban nhân dân cùng cấp xem xét quyết định;
b) Căn cứ đề xuất của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Uỷ ban nhân dân cùng cấp có trách nhiệm quyết định cấp dự phòng ngân sách địa phương theo thẩm quyền, trường hợp vượt quá khả năng cân đối của địa phương, báo cáo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét hỗ trợ;
c) Căn cứ Quyết định hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp dưới có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phân bổ kịp thời để triển khai thực hiện, thời hạn chậm nhất 20 ngày sau khi có quyết định hỗ trợ; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên trước ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo;
d) Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét thu hồi, điều chuyển kinh phí hỗ trợ và xử lý các trường hợp sử dụng sai mục đích, đối tượng hoặc để chậm trễ, gây lãng phí kém hiệu quả.
3. Quy trình huy động và triển khai hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương
a) Trường hợp nhu cầu nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai vượt quá khả năng cân đối của các bộ, ngành, địa phương, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chậm nhất 15 ngày sau khi sau đợt thiên khi kết thúc và chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo. Báo cáo đề xuất nhu cầu cần phản ảnh diễn biến thiên tai và tình hình thiệt hại; nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên (kèm theo Biên bản kiểm tra, xác định của Hội đồng được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp thành lập); các nguồn lực của địa phương đã chi khắc phục hậu quả thiên tai (nếu có).

b) Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo, đề xuất nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;

c) Căn cứ đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và ý kiến của một số bộ, ngành có liên quan, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;
d) Căn cứ Quyết định hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành, địa phương có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kịp thời để triển khai thực hiện, thời hạn chậm nhất 30 ngày sau khi có quyết định của Thủ tướng; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo trước ngày 25 tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
đ) Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nguồn lực được hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét thu hồi kinh phí hỗ trợ và xử lý các trường hợp sử dụng không đúng mục đích, đối tượng, hoặc để chậm trễ, gây lãng phí, kém hiệu quả. Đối với những công trình sử dụng kinh phí hỗ trợ lớn hoặc có tính chất kỹ thuật phức tạp, căn cứ báo cáo phân bổ của các địa phương, Ban chỉ đạo thông báo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ kỹ thuật để cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có ý kiến làm cơ sở phê duyệt và triển khai thực hiện.
4. Quy trình huy động và triển khai hỗ trợ từ quỹ dự trữ Tài chính 

a) Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh tổng hợp nhu cầu hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh;
b) Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổng hợp nhu cầu hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai từ các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ từ quỹ dự trữ tài chính Trung ương.

5. Quy trình huy động và triển khai hỗ trợ từ quỹ phòng chống thiên tai
Thực hiện theo quy định của pháp luật về việc thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai.
7. Bổ sung điều 12a và Điều 12b vào sau Điều 12 như sau:

 “Điều 12a. Hỗ trợ về hàng hóa, dân sinh khắc phục hậu quả thiên tai
1. Hàng hóa thuộc dự trữ quốc gia 
Việc phân phối, hỗ trợ hàng hóa thuộc dự trữ quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng hóa dự trữ quốc gia.
2. Hỗ trợ về dân sinh

a) Hỗ trợ về dân sinh bao gồm hỗ trợ về lương thực, hỗ trợ chi phí điều trị cho người bị thương nặng, hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai;

b) Đối tượng được hỗ trợ gồm toàn bộ người dân, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai;

c) Mức hỗ trợ, quy trình, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định về chính sách trợ giúp xã hội.

3. Hỗ trợ về nhà ở bị thiệt hại

a) Đối tượng được hỗ trợ gồm toàn bộ người dân, hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại do thiên tai;

b) Mức hỗ trợ
Đối với nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 40.000.000 đồng/hộ.

Đối với nhà bị hư hòng nặng: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 15.000.000 đồng/hộ.

c) Cơ chế hỗ trợ
Đối với nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn: Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% phần ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Đối với nhà bị hư hỏng nặng: Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 10.000.000 đồng/hộ; ngân sách địa phương hỗ trợ tối đa 5.000.000 đồng/hộ. Căn cứ mức độ thiệt hại về nhà bị hư hỏng nặng của từng hộ dân trên địa bàn, các địa phương chủ động xác định phương án hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho từng hộ dân để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo mức ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 15.000.000 đồng/hộ.

d) Thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định về chính sách trợ giúp xã hội.
Điều 12b. Hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư
Căn cứ quyết định tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Điều 5a Nghị định này, Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp triển khai hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư, đảm bảo kịp thời, an toàn tính mạng cho người dân.

1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và các lực lượng tại chỗ rà soát, xác định số hộ cần di dời khẩn cấp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc xác minh, báo cáo kịp thời Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện về số hộ cần di dời khẩn cấp và nhu cầu hỗ trợ di dời.

2. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện tổng hợp về số hộ cần di dời khẩn cấp và nhu cầu hỗ trợ di dời, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Căn cứ quy định Luật đất đai, Luật Trưng mua, trưng dụng và các quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đất, bố trí chỗ ở cho các hộ dân cần di dời; quyết định huy động kinh phí, lực lượng, trang thiết bị, vật tư và các tổ chức, cá nhân liên quan theo thẩm quyền để triển khai thực hiện. Trường hợp vượt quá khả năng, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo, đề xuất Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

3. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh tổng hợp nhu cầu các huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Căn cứ quy định Luật đất đai, Luật Trưng mua trưng dụng và các quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đất, bố trí nơi ở cho các hộ dân cần di dời; quyết định huy động kinh phí, lực lượng, trang thiết bị, vật tư và các tổ chức, cá nhân liên quan theo thẩm quyền để hỗ trợ di dời. Trường hợp vượt quá khả năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp thời xử lý.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh huy động các nguồn lực hợp pháp và quy định trình tự chi tiết, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc thù của địa phương.”

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Vận động, quyên góp và phân bổ nguồn lực từ cộng đồng
1. Vận động, quyên góp nguồn lực trong nước

a) Việc tổ chức huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực trong nước theo quy định tại Điều 11 Luật Phòng chống thiên tai và Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;
b) Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ các cấp gửi kết quả vận động quyên góp, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung hạn về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp; Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo kết quả vận động quyên góp, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung hạn về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên để tổng hợp;
c) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi kết quả vận động quyên góp, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung hạn về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai và tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quy định.

2. Huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực quốc tế
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh vận động quyên góp, tiếp nhận nguồn lực quốc tế để cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai;

b) Việc huy động, quyên góp và phẩn bổ nguồn lực quốc tế để cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai được thực hiện theo các quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phát triển chính thức, viện trợ phi chính phủ nước ngoài; quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.”
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

“Điều 15. Đăng ký hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam
1. Tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế trước khi vào Việt Nam thực hiện hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai lập 01 hồ sơ đăng ký, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Phòng, chống thiên tai) để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đề nghị tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam, trong đó bao gồm các nội dung: Tên tổ chức, cá nhân; mục đích của hoạt động; thời gian, địa điểm dự kiến thực hiện (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo);
b) Danh mục hàng hóa, vật tư, trang thiết bị hỗ trợ và các văn bản khác có liên quan (nếu có);
c) Danh sách người tham gia.

2. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Phòng, chống thiên tai) có trách nhiệm thông báo kết quả xử lý hồ sơ đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký và các cơ quan liên quan.”
10. Tên Mục 5 Chương II được sửa đổi như sau:

“Mục 5.

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN”
11. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 18 như sau:

“a) Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, cụ thể do Thủ tướng quyết định;

b) Các Phó Trưởng Ban gồm: Phó Trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 01 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai;

c) Các uỷ viên gồm: Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và đại diện lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Trưởng ban Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”

12. Sửa đổi khoản 3 Điều 20 như sau:

“3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai; Bộ chỉ huy quân sự hoặc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.”

13. Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 20 như sau:

 “5. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh sử dụng Chi cục Phòng chống thiên tai làm Văn phòng thường trực hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Văn phòng thường trực chuyên trách để tham mưu, giúp việc về phòng chống thiên tai.

Cơ cấu tổ chức, nhân lực làm việc tại Văn phòng thường trực bao gồm Chánh Văn phòng, các phó Chánh Văn phòng, các công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn hỗ trợ các hoạt động của Ban chỉ huy và huy động từ các cơ quan chuyên môn phù hợp trong và ngoài sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi cần thiết, cụ thể do Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh quyết định. 

a) Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh có con dấu được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và cấp kinh phí để hoạt động;

b) Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Văn phòng thường trực;
c) Tùy theo điều kiện cụ thể tại địa phương, có thể tách riêng Văn phòng thường trực về tìm kiếm cứu nạn đặt tại cơ quan thường trực là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hoặc Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh.”

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 21 như sau:

“3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện hoặc Phòng Kinh tế các thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. 

Trường hợp cần thiết, có thể huy động các công chức, viên chức, lao động hợp đồng từ các cơ quan chuyên môn phù hợp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể do Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện quyết định.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và cấp kinh phí để hoạt động.”

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 22 như sau:

“2. Thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã gồm:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Trưởng ban;

b) Một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Phó Trưởng ban thường trực;

c) Trưởng Công an xã làm Phó Trưởng ban và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự làm Phó Trưởng ban phụ trách lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã;

d) Các ủy viên là công chức cấp xã và trưởng các tổ chức chính trị, đoàn thể cấp xã;

đ) Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) kiêm Ủy viên thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã có nhiệm vụ đầu mối tham mưu, tổng hợp, thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Công chức Văn hóa - xã hội thực hiện nhiệm vụ thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; công chức Văn phòng - thống kê thực hiện nhiệm vụ thống kê, tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra; công chức Tư pháp - hộ tịch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống thiên tai; công chức Tài chính - kế toán thực hiện các nhiệm vụ có liên quan về thu, chi và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định.”

16. Bổ sung Điều 22a vào sau Điều 22 như sau:

“Điều 22a. Đảm bảo nguồn lực và các điều kiện hoạt động cho cơ quan và lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai các cấp 

1. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đảm bảo đủ nguồn lực và các điều kiện hoạt động cho hoạt động của cơ quan và lực lượng làm phòng chống thiên tai cùng cấp, bao gồm: nguồn lực tài chính, nhân lực, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ tham mưu ra quyết định chỉ đạo điều hành và các điều kiện cần thiết khác.
2. Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn lực và các điều kiện hoạt động cho cơ quan, đơn vị và lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai trong phạm vi quản lý trình cơ quan chủ quản phê duyệt.

3. Căn cứ kế hoạch được duyệt, các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí nguồn lực và các điều kiện hoạt động cho hoạt động của cơ quan, đơn vị.”
17. Bổ sung Điều 24a sau Điều 24 như sau:

“Điều 24a. Trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách, quân đội, công an, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức khác trong phòng chống thiên tai 
1. Lực lượng chuyên trách về phòng, chống thiên tai các cấp:

a) Là đầu mối, thực hiện nhiệm vụ điều phối liên ngành trong phòng, chống thiên tai các cấp; 

b) Tổ chức trực ban, theo dõi, giám sát, phân tích rủi ro thiên tai, kiểm tra, đánh giá hiện trường, tham mưu chỉ đạo, chỉ huy ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai;

c) Đề xuất biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để ứng phó thiên tai; 

d) Tổng hợp báo cáo công tác vận động quyên góp, tiếp nhận và phân bổ, sử dụng nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung hạn.

2. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân:

a) Có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và là lực lượng nòng cốt trong công tác sơ tán người, phương tiện, tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội theo sự điều động của người có thẩm quyền; 

b) Đảm bảo kế hoạch, phương án phối hợp sử dụng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; 

c) Sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng phó, khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thiên tai;

d) Chỉ đạo, điều động lực lượng cấp dưới hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

3. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức khác:

a) Vận động quyên góp, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung hạn theo quy định; 

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tiếp nhận, phân bổ nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung hạn; gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên;

c) Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, năng lực, tính chủ động cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;
d) Phối hợp với các cơ quan truyền thông giới thiệu, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình trong công tác phòng, chống thiên tai;
đ) Chỉ đạo cơ quan cấp dưới xây dựng quy chế phối hợp với lực lượng chuyên trách phù hợp với đặc điểm, diễn biến thiên tai tại từng địa phương.”
18. Bổ sung Mục 5a vào sau Mục 5 như sau:

“Mục 5a

LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CẤP XÃ 
Điều 24b. Chế độ phụ cấp, hỗ trợ tiền công lao động 

1. Chế độ phụ cấp chỉ huy
a) Đội trưởng được hưởng mức phụ cấp bằng 0,24 so với mức lương tối thiểu chung;
 b) Đội phó và tổ trưởng được hưởng mức phụ cấp bằng 0,22 lần so với mức lương tối thiểu chung;
c) Tổ phó được hưởng mức phụ cấp bằng 0,20 lần so với mức lương tối thiểu chung;
d) Thời gian được hưởng phụ cấp chỉ huy tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến ngày có quyết định thôi đảm nhiệm nhiệm vụ đó; trường hợp đảm nhiệm nhiệm vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, đảm nhiệm nhiệm vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp chỉ huy của tháng đó.

2. Chế độ phụ cấp hàng tháng

Đội phó là phó Ban chỉ huy quân sự xã, phó Công an xã không chuyên trách được hưởng mức phụ cấp bằng mức phụ cấp theo quy định của pháp luật đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

3. Hỗ trợ tiền công lao động 

 Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã khi làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tham gia huấn luyện, tập huấn, diễn tập phòng chống thiên tai được hưởng trợ cấp ngày công lao động như sau:

a) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai: 0,1 lần mức lương tối thiểu chung; Nếu thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm được hưởng trợ cấp bằng 200% mức trợ cấp ban ngày;
b) Tham gia huấn luyện, tập huấn, diễn tập và các nhiệm vụ khác theo sự điều động của cấp có thẩm quyền: 0,1 lần mức lương tối thiểu chung.

4. Các khoản hỗ trợ khác 

Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã khi làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tham gia huấn luyện, tập huấn, diễn tập phòng chống thiên tai ngoài các khoản phụ cấp và hỗ trợ tiền công lao động tại khoản 1, 2, 3 trên đây còn được hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ tiền ăn bằng 0,05 lần mức lương tối thiểu chung;

b) Được bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi và về như cán bộ, công chức cấp xã khi huấn luyện, tập huấn, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày. 
Điều 24c. Chế độ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn, trợ cấp tiền tuất 
1. Điều kiện được hưởng: Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã bị ốm, bị tai nạn, bị chết trong thời gian thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác theo sự điều động của cấp có thẩm quyền. Trường hợp bị ốm, bị tai nạn, bị chết do cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, sử dụng các chất kích thích, chất ma túy, chất gây nghiện thì không được hưởng. 

2. Mức hỗ trợ, trợ cấp 

a) Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh: Khi bị ốm, bị tai nạn được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh như mức hưởng bảo hiểm y tế cho hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ. Trong thời gian điều trị nội trú được bảo đảm tiền ăn bệnh lý. 

Trường hợp đang điều trị nội trú, nhưng hết thời gian làm nhiệm vụ thì được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn bệnh lý nhưng tối đa không quá 15 ngày; nếu hết 15 ngày bệnh vẫn chưa ổn định thì điều trị đến khi ổn định và được thanh toán 100% tiền khám, chữa bệnh;
b) Trợ cấp tai nạn: Trường hợp tai nạn làm suy giảm khả năng lao động 5% thì được hưởng trợ cấp bằng 5 lần mức lương tối thiểu chung; sau đó, cứ suy giảm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương tối thiểu chung;
c) Trợ cấp tiền tuất: Trường hợp bị chết, bị tai nạn dẫn đến chết thì thân nhân được trợ cấp tiền tuất bằng 36 lần mức lương tối thiểu chung. Người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 10 lần mức lương tối thiểu chung.
Trường hợp bị ốm đau dẫn đến chết: Thân nhân được trợ cấp tiền tuất bằng 5 lần mức lương tối thiểu chung. Người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 10 lần mức lương tối thiểu chung.  

3. Hồ sơ đề nghị  

a) Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh: Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy xuất viện; Quyết định phê duyệt danh sách Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; quyết định điều động hoặc huy động hoặc kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Trợ cấp tai nạn: Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này; giấy ra viện; trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị; biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên. Trường hợp bị tai nạn giao thông thì có thêm biên bản điều tra của cơ quan công an;
c) Trợ cấp tiền tuất: Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này; giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án; bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử. Trường hợp bị tai nạn giao thông dẫn đến chết thì có thêm biên bản điều tra của cơ quan công an. 

4. Trình tự, thủ tục 

a) Tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị. Trường hợp thiếu hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Quyết định hỗ trợ, trợ cấp: 

Đối với chi phí khám chữa bệnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chi trả trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

Đối với kinh phí trợ cấp tai nạn, bị chết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trợ cấp tai nạn, bị chết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình;
c) Chi trả hỗ trợ, trợ cấp: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả chi phí khám chữa bệnh, tiền trợ cấp cho đối tượng được hưởng. Việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã.
Điều 24d. Các chế độ khác 

1. Lực lượng lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị thương hoặc hy sinh khi làm nhiệm vụ được hưởng chế độ, chính sách như thương binh, bị chết được công nhận liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Lực lượng lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã được bố trí trang thiết bị nơi làm việc theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Trang thiết bị nơi làm việc của Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định.

3. Lực lượng lượng xung  kích phòng chống thiên tai cấp xã được trang bị trang phục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã sử dụng trang phục khi làm nhiệm vụ.

Điều 24đ. Nguồn kinh phí

 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã từ ngân sách nhà nước, Quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.”
19. Bổ sung Mục 5b vào sau Mục 5a như sau:

“Mục 5b

CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Điều 24e. Các chế độ phụ cấp lương

1. Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp lương

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại các bộ phận sau:

a) Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai;

b) Văn phòng thường trực hoặc bộ phận chuyên môn làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp Bộ;

c) Bộ phận làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện; Bộ phận thường trực của Ban Chỉ huy cấp xã.

2. Các chế độ phụ cấp lương

Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng các chế độ phụ cấp lương như sau: 

a) Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc: Mức phụ cấp trách nhiệm công việc bằng 0,5 lần mức lương tối thiểu chung;
b) Chế độ phụ cấp theo nghề: Mức phụ cấp theo nghề bằng 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
Điều 24g. Đối tượng hưởng chế độ đặc thù theo cấp độ rủi ro thiên tai
1. Công chức; viên chức; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại cơ quan tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai các cấp.
2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan tham gia thực hiện phòng chống thiên tai của Quân đội nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương; công nhân, viên chức và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan tham gia thực hiện phòng chống thiên tai của Công an nhân dân.
3. Thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương; cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai.

Công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, binh sĩ, công nhân quốc phòng, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại khoản 1, khoản 2 và 3 Điều này sau đây gọi chung là người lao động.

Điều 24h. Chế độ đặc thù theo cấp độ rủi ro thiên tai

1. Chế độ hỗ trợ

Các đối tượng quy định tại Điều 24g ngoài các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành được hưởng chế độ hỗ trợ như sau:
a) Thực hiện nhiệm vụ trực ban được hỗ trợ 500.000 đồng/người/ngày đối với rủi ro thiên tai cấp 4, cấp 5; 300.000 đồng/người/ngày đối với rủi ro thiên tai cấp 2, cấp 3;
b) Thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại hiện trường được hỗ trợ bằng 02 lần mức hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

2. Hỗ trợ tiền ăn 

Các đối tượng quy định tại Điều 24g được hỗ trợ tiền ăn như sau: 

a) Các đối tượng thực hiện nhiệm vụ trực ban tại trụ sở được hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/ngày;
b) Các đối tượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại hiện trường được hỗ trợ tiền ăn 200.000 đồng/ngày.

Điều 24i. Quy định về nguyên tắc và trách nhiệm chi trả

1. Các mức phụ cấp quy định tại Điều 24e, Điều 24h Nghị định này không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn.

2. Căn cứ vào khả năng nguồn tài chính của đơn vị và kết quả, chất lượng công việc của người lao động, Thủ trưởng đơn vị được quyền quyết định mức phụ cấp cao hơn, nhưng mức tăng thêm tối đa không quá 01 lần so với mức quy định tại Nghị định này và được hạch toán vào chi phí hợp lý của đơn vị.

3. Thủ trưởng cơ quan nơi trực tiếp quản lý người lao động có trách nhiệm chi trả các chế độ phụ cấp đặc thù quy định tại Nghị định này cho người lao động của đơn vị mình theo quy định.

Điều 24k. Quy định về nguồn kinh phí

1. Kinh phí thực hiện chế độ đặc thù trong công tác phòng chống thiên tai quy định tại Điều 24e, Điều 24h Nghị định này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí ngân sách để thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù quy định tại Nghị định này, trường hợp có khó khăn được ngân sách trung ương hỗ trợ.

Điều 24l. Chế độ, chính sách đối với người bị thương, bị chết

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai bị thương được hưởng chế độ, chính sách như thương binh, bị chết được công nhận liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.”
Điều 24m. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động khi thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng chống thiên tai 
1. Nhiệm vụ thường trực phòng chống thiên tai là công việc có tính chất đặc biệt được quy định tại Điều 116 Bộ Luật lao động năm 2019.

2. Làm thêm giờ khi thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng chống thiên tai thuộc trường hợp làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 108 Bộ Luật lao động năm 2019.”
20. Bổ sung Mục 5c sau Mục 5b như sau:

“Mục 5c
THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP THAM GIA TRONG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 
Điều 24n. Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai

1. Các nội dung ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai gồm: nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát, phân tích, truyền tin các loại hình thiên tai đến cấp cộng đồng; nghiên cứu các hoạt động phát triển kinh tế xã hội có thể làm gia tăng rủi ro thiên tai; các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong và sau thiên tai; trang thiết bị chuyên dùng; các công cụ theo dõi, giám sát và quản lý thiên tai thời gian thực; các giải pháp công trình và phi công trình tăng cường hiệu quả trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai. 

2. Các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động nghiên cứu, đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ, lấy ý kiến cơ quan phòng chống thiên tai cùng cấp trước khi đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét và bố trí kinh phí tổ chức thực hiện; chủ động tiếp cận các phương pháp, công nghệ tiên tiến đã được áp dụng trên thế giới để đề xuất áp dụng thử nghiệm tại Việt Nam.

3. Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới trong phòng chống thiên tai, bao gồm: 

a) Các phương pháp, giải pháp, công nghệ, trang thiết bị mới được nghiên cứu tại Việt Nam đã hoàn thành việc nghiên cứu, được Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp quốc gia nghiệm thu và đề nghị cho phép áp dụng và chuyển giao công nghệ;
b) Các phương pháp, giải pháp, công nghệ, trang thiết bị mới được nghiên cứu ở nước ngoài đã hoàn thành việc nghiên cứu, nghiệm thu theo đúng quy định, được Hội đồng đánh giá khoa học công nghệ về phòng, chống thiên tai thẩm định và đề nghị cho phép áp dụng thử nghiệm và chuyển giao công nghệ;
c) Các phương pháp, giải pháp, công nghệ, trang thiết bị đã được ứng dụng hiệu quả phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tại nước ngoài được Hội đồng đánh giá khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai xem xét, thẩm định hồ sơ và đề nghị cho phép áp dụng tại Việt Nam.

4. Hội đồng đánh giá khoa học công nghệ về phòng, chống thiên tai do Tổng cục Phòng, chống thiên tai tham mưu, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập với các thành viên là đại diện các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan. 

5. Các đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã ứng dụng hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai được xem xét, đánh giá khen thưởng theo các quy định hiện hành.

6. Những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có sản phẩm áp dụng thử nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai được hưởng chính sách ưu đãi như doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

7. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tham gia, thực hiện thỏa thuận quốc tế, đầu mối trao đổi, chia sẻ cơ sở dữ liệu và hợp tác trong phòng, chống thiên tai.

8. Các cơ quan nghiên cứu về phòng chống thiên tai có trách nhiệm hỗ trợ trực tiếp cho Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng chống thiên tai, trong đó một cơ quan nghiên cứu về phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhận vai trò thường trực hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Điều 24o. Điều tra cơ bản phòng chống thiên tai

1. Các loại hình điều tra cơ bản phòng, chống thiên tai

a) Điều tra, đánh giá hiện trạng về số lượng, chất lượng, năng lực của công trình phòng, chống thiên tai và công trình hạ tầng có liên quan đến phòng, chống thiên tai được thực hiện theo chu kỳ 05 năm tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hoặc đột xuất phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động phòng chống thiên tai;
b) Điều tra, đánh giá hiện trạng về cơ cấu tổ chức, cơ chế chính sách, nhân lực, tài chính, trang thiết bị trong hoạt động phòng, chống thiên tai được thực hiện hàng năm hoặc đột xuất phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động phòng chống thiên tai;
c) Điều tra, đánh giá hệ thống thông tin, quan trắc, giám sát thiên tai và các dữ liệu phòng, chống thiên tai được thực hiện theo chu kỳ 05 năm và được rà soát hàng năm;
d)  Điều tra, đánh giá tác động, diễn biến của thiên tai được thực hiện theo chu kỳ 05 năm hoặc đột xuất phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động phòng chống thiên tai;
đ) Điều tra, đánh giá tác động của thiên tai đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện hàng năm và đột xuất sau khi thiên tai xảy ra hoặc phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động phòng chống thiên tai;
e) Điều tra đánh giá hoạt động phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội liên quan đến phòng, chống thiên tai được thực hiện theo chu kỳ 5 năm tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hoặc đột xuất để phục vụ quản lý nhà nước;
g) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể việc điều tra cơ bản các loại hình thiên tai.

2. Trách nhiệm đánh giá, điều tra cơ bản phòng, chống thiên tai

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện việc điều tra cơ bản về phòng, chống thiên tai trên phạm vi cả nước;
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về phòng, chống thiên tai trên phạm vi địa bàn theo phân cấp của Chính phủ và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp;
c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi và quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc điều tra cơ bản về phòng, chống thiên tai.

3. Xây dựng và duy trì hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động phòng, chống thiên tai

a) Cơ sở dữ liệu về thông tin bao gồm cơ sở dữ liệu về khí tượng, thủy văn, hải văn, động đất, sóng thần; cơ sở dữ liệu về thiên tai và thiệt hại thiên tai; cơ sở dữ liệu về hệ thống công trình phòng, chống thiên tai; cơ sở dữ liệu về công trình hạ tầng có liên quan đến phòng, chống thiên tai; số liệu quan trắc và truyền phát tự động tại thời điểm thiên tai đang diễn ra và có các số liệu điều tra cơ bản khác về phòng, chống thiên tai;
b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phát triển, xây dựng tiêu chuẩn định dạng, quản lý và duy trì hệ thống thông tin, dữ liệu phòng, chống thiên tai cấp quốc gia;
c) Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ yêu cầu phòng chống thiên tai của Bộ, ngành, địa phương để xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phòng, chống thiên tai và tích hợp vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai cấp quốc gia.
Điều 24p. Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia công tác phòng, chống thiên tai

1. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

a) Nhà nước ưu đãi đầu tư thông qua miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp;
b) Nhà nước hỗ trợ đầu tư bằng hình thức hỗ trợ doanh nghiệp một phần kinh phí đầu tư;
c) Doanh nghiệp tự bỏ vốn, huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư vào lĩnh vực phòng, chống thiên tai. Nhà nước hỗ trợ sau đầu tư theo định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
2. Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong phòng, chống thiên tai

a) Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ;
b) Nếu đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong thực tế thì được thanh toán bằng mức hỗ trợ theo quy định.

3. Nguồn vốn hỗ trợ

a) Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương; Quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn vốn hợp pháp khác;
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ khả năng cân đối vốn của từng giai đoạn và hàng năm, nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp trong từng địa phương, báo cáo Chính phủ quyết định về nguồn vốn hỗ trợ.

4. Cơ chế hỗ trợ sau đầu tư

a) Ngân sách trung ương: Thủ tướng Chính phủ giao tổng mức vốn hỗ trợ trung hạn và hàng năm cho các địa phương theo “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư và phòng, chống thiên tai” trong kế hoạch đầu tư công. Khi dự án đủ điều kiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao mức chi tiết danh mục và mức vốn hỗ trợ cho dự án theo quy định của Luật Đầu tư công;
b) Ngân sách địa phương: Hỗ trợ cho các dự án tại địa phương, đáp ứng quy định của Nghị định này;
c) Vốn giao cho doanh nghiệp chưa giải ngân hết trong năm kế hoạch ngân sách sẽ được chuyển sang năm sau giải ngân tiếp. Trường hợp sau 02 năm mà doanh nghiệp vẫn chưa giải ngân hết thì số vốn còn lại sẽ được điều chuyển cho doanh nghiệp khác;
d) Phần vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước không tính vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp và được Nhà nước cam kết bảo đảm phần vốn này khi doanh nghiệp thực hiện vay vốn từ ngân hàng thương mại.

5. Khuyến khích khối doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản đối với các công nghệ mới, vật tư, trang thiết bị vật tư chuyên dùng để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam;
b) Việc xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng thực hiện theo các quy định hiện hành về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.”
21. Thay thế cụm từ “Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai” bằng cụm từ “Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai” tại Điều 1, khoản 1 khoản 2 Điều 3, khoản 1 Điều 4, Điều 8, Điều 9, Điều 10, khoản 1 Điều 11, khoản 4 khoản 7 Điều 12, tên Mục 5, Điều 18, Điều 24.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2021.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban giám sát tài chính quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các Đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, NN.
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG




Nguyễn Xuân Phúc


Phụ lục 1

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ VÀ

 KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM
(Kèm theo Nghị định số        /2021/NĐ-CP ngày     tháng     năm       của Chính phủ) 

	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Full name Full name of agency/person
-------
	


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

 ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
(Regist to do the disaster response and recovery activity in Viet Nam)
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 



To: Ministry of Agriculture & Rural Development











- Tên tổ chức, cá nhân:...........................................................................................

    Full name of Agency/person

- Địa chỉ: .........................................................................................................

    Address

- Số điện thoại/Email:........................................................................................

     Telephone/Email

- Mục đích của hoạt động:.......................................................................................

    Purpose of your activity
- Thời gian dự kiến thực hiện:.................................................................................

      Intend time    

- Địa điểm dự kiến thực hiện:..................................................................................

      Place







             Ngày/Date/… /202..(DD/MM/YY)

	
	XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

                                  Signature

	
	


DANH MỤC HÀNG HÓA, TRANG THIẾT BỊ HỖ TRỢ

Goods, equipment:

	TT
	Danh mục hàng hóa, thiết bị

 (chi tiết nhãn hiệu)

Goods, equipment (detail the branch):
	Số lượng

Quantity

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA

Participants

	TT
	Danh sách người tham gia

Participants
	Số Hộ chiếu/CMTND

Passport/ID No.

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Phụ lục II
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC

(Kèm theo Nghị định số        /2021/NĐ-CP ngày     tháng     năm       của Chính phủ) 

	TT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bàn, ghế giao ban, hội họp
	Bộ
	01
	

	2
	Biển tên phòng làm việc
	Chiếc
	01
	

	3
	Bàn làm việc cá nhân
	Bộ
	01/người
	Đội trưởng, Phó đội trưởng

	4
	Máy vi tính, máy in
	Bộ
	01/người
	Đội trưởng, Phó đội trưởng

	5
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	01/người
	Đội trưởng, Phó đội trưởng

	6
	Điện thoại cố định
	Chiếc
	01/người
	Đội trưởng, Phó đội trưởng

	7
	Bảng chức trách, nhiệm vụ

của từng chức danh
	Chiếc
	01/người
	Đội trưởng, Phó đội trưởng


Phụ lục III
TRANG PHỤC XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CẤP XÃ

(Kèm theo Nghị định số        /2021/NĐ-CP ngày     tháng     năm       của Chính phủ) 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, NIÊN HẠN CẤP PHÁT TRANG PHỤC

Người tham gia đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã được cấp phát năm đầu 01 mũ cứng, 01 mũ mềm, 01 quần áo đông, 01 quần áo hè, 01 dây lưng, 02 bít tất, 01 giày da đen, 01 giày vải thấp cổ hoặc cao cổ, 01 quần áo đi mưa, 02 phù hiệu tay áo. Niên hạn cấp phát những năm tiếp theo như sau:

	TT
	Tên trang phục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Niên hạn

	1
	Mũ cứng
	Cái
	01
	02 năm

	2
	Mũ mềm
	Cái
	01
	02 năm

	3
	Bít tất
	Đôi
	02
	01 năm

	4
	Giày da đen
	Đôi
	01
	02 năm

	5
	Giày vải thấp cổ hoặc cao cổ
	Đôi
	01
	01 năm

	6
	Quần, áo đi mưa
	Cái
	01
	03 năm

	7
	Phù hiệu tay áo
	Cái
	02
	01 năm


II. MẪU TRANG PHỤC

MŨ CỨNG, MŨ MỀM, THẮT LƯNG
XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

[image: image1.png]



GIẦY DA, GIẦY VẢI, TẤT XUNG KICH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

[image: image2.png]Tht

Giy da nam

Gidy da it

Giy v chién 59

Giy vii cao ¢

Gidy v thip b





QUẦN ÁO ĐI MƯA

XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
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PHÙ HIỆU TAY ÁO
XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI


Phụ lục IV
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Nghị định số        /2021/NĐ-CP ngày     tháng     năm       của Chính phủ) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi:..........................(1)...........................

Họ và tên người đề nghị:........... ................... (2).................................................

Địa chỉ thường trú:........... số điện thoại:..............................................................
Số Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân):..................................................

Số tài khoản:..........................................................................................................

(Trình bày tóm tắt lý do, thời gian, nơi khám bệnh, chữa bệnh...)

Căn cứ quy định của pháp luật, tôi xin đề nghị được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho......... (3)............

Số tiền đề nghị thanh toán là:....................................................................... đồng.

Bằng chữ................................................................................................................

Xin gửi kèm theo Đơn này: Phiếu xét nghiệm; đơn thuốc; hóa đơn thu tiền; giấy ra viện.

Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

....(4).... ngày .... thảng.... năm......

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã

(2) Trường hợp xung kích cấp xã trực tiếp viết đơn phải ghi rõ Đội, Tổ xung kích; trường hợp người đại diện hợp pháp của dân quân viết đơn, phải ghi rõ quan hệ với xung kích và Đội, Tổ của xung kích được hưởng chính sách.

(3) Đối tượng thụ hưởng chính sách.

(4) Địa danh.

Phụ lục V
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP TAI NẠN, TRỢ CẤP CHẾT
(Kèm theo Nghị định số        /2021/NĐ-CP ngày     tháng     năm       của Chính phủ) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Trợ cấp tai nạn, tiền tuất
Kính gửi:.................... (1)..................

Họ và tên người đề nghị:.................................... (2)..............................................

Địa chỉ thường trú:........... số điện thoại:...............................................................

Số Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân):...................................................

Số tài khoản:..........................................................................................................

(Trình bày tóm tắt lý do, thời gian, nơi bị tai nạn hoặc chết)

Căn cứ quy định của pháp luật, tôi xin đề nghị được thanh toán trợ cấp tai nạn (tiền tuất) cho..........(3)............

Số tiền đề nghị thanh toán là:...................................................................... đồng.

Bằng chữ................................................................................................................

Xin gửi kèm theo Đơn này: Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị tai nạn đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích; biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử (nếu chết); Bản sao chứng minh nhân dân (căn cước công dân).
Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

....(4).... ngày.... tháng.... năm......

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã

(2) Trường hợp xung kích cấp xã trực tiếp viết đơn phải ghi rõ Đội, Tổ xung kích; trường hợp người đại diện hợp pháp của dân quân viết đơn, phải ghi rõ quan hệ với xung kích và Đội, Tổ của xung kích được hưởng chính sách.

(3) Đối tượng thụ hưởng chính sách.

(4) Địa danh.

DỰ THẢO 
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